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Phụ lục 01 

Kèm theo quyết định số 459/QĐ-BCNYT ký ngày 28/10/2025 

 

STT Nội dung Đã được phê duyệt Sửa đổi 
1 Chương V. Yêu 

cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ dụng 
cụ phẫu thuật 
tổng quát 

STT Nội dung yêu cầu STT Nội dung yêu cầu 
II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ 

45 Dụng cụ nối gân Dụng cụ nối gân, thẳng, 
hai đầu, mũi tròn, dài 
200mm, đường kính 
mũi 1,50mm ± 5% 

45 Que thăm Que thăm, thẳng, hai 
đầu, mũi tròn, dài 
200mm, đường kính 
mũi 1,50mm ± 5% 

2 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ dụng 
cụ phẫu thuật tai 

STT Nội dung yêu cầu STT Nội dung yêu cầu 

I YÊU CẦU CHUNG I YÊU CẦU CHUNG 

 (Bổ sung nội dung) 3 Sai số về kích thước dụng cụ ±10% 

3 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 

 Tên dụng cụ Cấu hình tính năng kỹ 
thuật 

 Tên dụng cụ Cấu hình tính năng kỹ 
thuật 

II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ 
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STT Nội dung Đã được phê duyệt Sửa đổi 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ dụng 
cụ phẫu thuật 
tuyến giáp 

30  Banh vết thương 
Senn-Miller 
(Baby), đầu 
nhọn/tù, 1 đầu có 
3 răng tù, dài 
155mm, kích 
thước 2 đầu 8 x 
7mm, 22 x 7mm 

Banh vết thương Senn-
Miller (Baby), đầu 
nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng 
tù, dài 155mm, kích 
thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 
x 7mm 

30  Banh vết thương 
Senn-Miller 
(Baby), đầu 
nhọn/tù, 1 đầu có 3 
răng nhọn, dài 
155mm, kích 
thước 2 đầu 8 x 
7mm, 22 x 7mm 

Banh vết thương Senn-
Miller (Baby), đầu 
nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng 
nhọn, dài 155mm, kích 
thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 
x 7mm 

4 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ phẫu 
thuật hàm mặt 

 Danh mục Tinh năng kỹ thuật  Danh mục Tinh năng kỹ thuật 

II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ 

22 Ống hút kim loại Ống hút thép 18/8 
martinit, chống từ, 
không gỉ, chống axit 
Fergusson, đầu 3.0 mm, 
dài 11 cm 

22 Ống hút kim loại Ống hút thép 18/8, 
chống từ, không gỉ, 
chống axit, đầu 3.0 mm, 
dài 11 cm 

5 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 

STT NỘI DUNG YÊU CẦU STT NỘI DUNG YÊU CẦU 

II CẤU HÌNH YÊU CẦU VÀ THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 

II CẤU HÌNH YÊU CẦU VÀ THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 

 Bộ dụng cụ trung phẫu nhãn khoa  Bộ dụng cụ trung phẫu nhãn khoa 
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STT Nội dung Đã được phê duyệt Sửa đổi 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ phẫu 
thuật mắt (vi 
phẫu, trung 
phẫu, tiểu phẫu) 

51 Kéo cắt thị thần kinh 12mm - 14mm 51 Kéo cắt thị thần kinh 12cm – 14cm 

6 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ phẫu 
thuật vi phẫu tạo 
hình 

STT Tên danh mục STT Tên danh mục 

II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ II YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ 

 Tên danh mục Tính năng kỹ thuật  Tên danh mục Tính năng kỹ thuật 

25 Kẹp chỉnh mạch 
máu 

Kẹp chỉnh mạch máu 
có khoá, dài 14,5 cm  
±10% 

25 Dụng cụ đặt clip 
mạch máu 

Kẹp đặt và chỉnh clip 
mạch máu có khoá, dài 
14,5 cm  ±10% 

7 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Bộ dụng 

STT NỘI DUNG YÊU CẦU STT NỘI DUNG YÊU CẦU 

II CẤU HÌNH CUNG CẤP II CẤU HÌNH CUNG CẤP 

B Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh B Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh 

12 Dụng cụ phẫu tích 
vi phẫu cong lên 

Dài 20-22cm, cán 
hình lưỡi lê, đầu 1mm 
cong lên 

12 Dụng cụ phẫu tích 
vi phẫu cong lên 

Dài 20-22cm, dáng hình 
lưỡi lê, đầu 1mm cong 
lên 
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STT Nội dung Đã được phê duyệt Sửa đổi 
cụ phẫu thuật 
thần kinh sọ não 

13 Dụng cụ phẫu tích 
vi phẫu cong xuống 

Dài 20-22cm, cán 
hình lưỡi lê, đầu 1mm 
cong xuống 

13 Dụng cụ phẫu tích 
vi phẫu cong 
xuống 

Dài 20-22cm, dáng hình 
lưỡi lê, đầu 1mm cong 
xuống 

15 Đáy hộp đựng và 
bảo quản dụng cụ vi 
phẫu 

Đáy hộp đựng và bảo 
quản dụng cụ phẫu 
thuật, không có lỗ 
thoát khí, loại chuẩn, 
kích thước ngoài 
khoảng 45x25cm 

15 Đáy hộp đựng và 
bảo quản dụng cụ 
vi phẫu 

Đáy hộp đựng và bảo 
quản dụng cụ phẫu thuật, 
không có lỗ thoát khí, 
loại chuẩn, kích thước 
ngoài khoảng 45x25cm 
±10% 

8 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2. 
Cưa, khoan 
xương và dụng 
cụ phẫu 
thuật\Cưa 
xương ức 

STT NỘI DUNG YÊU CẦU STT NỘI DUNG YÊU CẦU 

 I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG 

 Nguồn điện: 220VAC ± 10%, 50/60 Hz  Nguồn điện: 220VAC ± 10%, 50/60 Hz hoặc 
sử dụng Pin sạc 

 


